Hội chứng “Vội vàng rồi chờ đợi”: Thói quen tốn kém nhất của logistics hàng hải
Pauline Van Ostaeyen [image: ]
Hội chứng “Hurry Up and Wait” (HUAW – Vội vàng rồi chờ đợi) trong ngành hàng hải tương đương với việc chạy thật nhanh rồi dừng lại trước đèn đỏ. Đây là một yếu tố làm giảm hiệu quả nghiêm trọng, khiến ngành hàng hải phải gánh chịu hàng tỷ USD mỗi năm do tiêu hao nhiên liệu, chi phí phát thải carbon và sự hỗn loạn trong vận hành.  
HUAW là mô hình mang tính hệ thống trong đó các tàu đốt thêm nhiên liệu để đến cảng càng nhanh càng tốt, nhưng cuối cùng lại phải neo chờ nhiều ngày vì cầu cảng chưa sẵn sàng tiếp nhận.
Đây không phải là một lỗi kỹ thuật. Đây không phải là vận rủi không may mà đây là một thói quen vận hành đã ăn sâu trong hệ thống, gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm do nhiên liệu bị lãng phí, chi phí cho việc phát thải carbon, rối loạn về khai thác. Trong năm 2026, hội chứng HUAW đang trở thành một trong những thói quen gây tốn kém nhất trong chuỗi logistics toàn cầu.


Chẩn đoán hội chứng HUAW
HUAW xảy ra khi một tàu duy trì tốc độ hành trình cao để đến khu vực đón hoa tiêu sớm nhất có thể, mặc dù chưa xác nhận được rằng cầu bến đã sẵn sàng chưa. Sau đó, tàu phải neo lại có thể là vài giờ, vài ngày, thậm chí là vài tuần để chờ được bố trí một vị trí cập cầu.
Hội chứng này có ba triệu chứng chính:
Triệu chứng 1: Tăng tốc đột biến (The Speed Spike)
Tàu tăng tốc trong giai đoạn cuối của hành trình, tiêu thụ lượng nhiên liệu không tương xứng chỉ để rút ngắn vài giờ thời gian đến cảng. Hệ thống động lực của tàu tuân theo mối quan hệ lập phương giữa tốc độ và mức tiêu thụ nhiên liệu: khi tốc độ tăng gấp đôi thì mức tiêu thụ nhiên liệu có thể tăng khoảng 8 lần. Lượng nhiên liệu tiêu hao trong những giờ “chạy nước rút” cuối hành trình đôi khi còn nhiều hơn lượng nhiên liệu tiêu thụ trong toàn bộ hành trình trước đó tính theo mỗi hải lý.
Triệu chứng 2: Tàu neo xếp hàng chờ (The Anchor Queue)
Tàu đến nơi và phải chờ và tiếp tục chờ. Các khu neo bên ngoài những cảng lớn trở thành những “bãi đỗ nổi”, tại đó tàu vẫn phải chạy máy phát điện, duy trì hệ thống vận hành, đảm bảo hoạt động của thuyền viên nhưng không tạo ra bất kỳ tiến triển vận chuyển nào.
Triệu chứng 3: Mất khả năng quan sát thông tin (The Visibility Blackout)
Khi tàu đã neo chờ, các container rơi vào một “vùng mù” thông tin. Các thông tin như thời gian dự kiến tàu đến (ETA) trở nên không còn đáng tin cậy. Các hoạt động logistics phía sau như vận tải đường bộ, kho bãi, giao hàng cho khách trở thành những hoạt động dự đoán thiếu cơ sở. Chủ hàng rơi vào tình trạng như có một “hố đen”: hàng hóa của họ đơn giản là… đang tồn tại ở đâu đó ngoài khơi.
Nguyên nhân sâu xa: Cơ chế “đến trước được phục vụ trước”
HUAW không phải là một hành động phi lý nếu xét ở cấp độ từng cá nhân. Đó là phản ứng hợp lý đối với một hệ thống có vấn đề. Phần lớn các cảng hiện nay vẫn tổ chức thứ tự cập bến theo nguyên tắc: Ai đến trước – được phục vụ trước. Các hợp đồng hàng hải truyền thống và quy trình của cảng đã tạo ra một cuộc đua tốc độ: nếu một tàu giảm tốc để tiết kiệm nhiên liệu thì tàu đó có thể mất vị trí trong hàng chờ trong khi đối thủ không giảm tốc sẽ vượt lên. Đối với các hãng tàu hoạt động với biên lợi nhuận thấp, đây là một rủi ro không thể chấp nhận.
Vì vậy: mọi người cùng chạy nhanh và cuối cùng, mọi người cùng phải chờ. Kết quả là một vấn đề hành động tập thể, trong đó lựa chọn “hợp lý” của từng tàu lại tạo ra kết quả phi lý cho toàn bộ hệ thống. Về bản chất, HUAW là một thất bại trong phối hợp, nhưng lại được che đậy dưới dạng quy trình vận hành thông thường.
Ba loại “thuế” của hội chứng HUAW
HUAW không miễn phí, nó tạo ra ba loại chi phí cộng dồn trên các phương diện tài chính, pháp lý/quy định và vận hành. 

Chi phí số 1: Chi phí nhiên liệu
Các quy luật vật lý không thể thay đổi. Một tàu chạy ở tốc độ 20 hải lý/giờ thay vì tốc độ hành trình tiết kiệm 14 hải lý/giờ sẽ tiêu thụ lượng nhiên liệu nhiều hơn đáng kể trên mỗi hải lý. Khi tốc độ cao đó chỉ đưa tàu đến khu neo chứ không phải tới cầu bến thì lượng nhiên liệu tiêu thụ tăng thêm đó đã bị biến trực tiếp thành lãng phí. Các ước tính thận trọng cho thấy HUAW có thể làm tăng 10–15% chi phí nhiên liệu của chuyến đi trên các tuyến bị ảnh hưởng. Đối với một tàu container lớn, lượng tăng thêm này có thể tương đương với hàng trăm nghìn USD cho mỗi chuyến, số tiền bị “đốt xuống biển” chỉ để đổi lấy việc vẫn phải chờ đợi.
Chi phí số 2: Chi phí carbon
Năm 2026, HUAW phải chịu thêm các hậu quả pháp lý mà trước đây chưa tồn tại. Hệ thống mua bán phát thải của Liên minh châu Âu (EU ETS) hiện bao phủ 100% lượng phát thải đối với các chuyến đi trong nội khối EU, 50% lượng phát thải đối với các chuyến đến hoặc rời một cảng của EU.  Mỗi tấn CO₂ phát sinh do việc tăng tốc không cần thiết giờ đây đều tạo ra nghĩa vụ tài chính trực tiếp. FuelEU Maritime cũng bổ sung thêm một lớp yêu cầu, đặt ra các mục tiêu về cường độ phát thải khí nhà kính nhằm xử lý chính những dạng kém hiệu quả mà HUAW tạo ra.
Chi phí của việc: “chạy nhanh để rồi chờ” gần như đã tăng gấp ba trong 24 tháng qua. Điều mà trước đây chỉ được xem là một bất tiện trong vận hành thì nay đã trở thành rủi ro về tuân thủ quy định, vấn đề được lãnh đạo cấp cao và hội đồng quản trị quan tâm.  
Chi phí số 3: Ma sát trong vận hành
Thời gian neo chờ không phải là thời gian nghỉ. Đối với thuyền viên, HUAW đồng nghĩa với việc phải duy trì trạng thái cảnh giác liên tục, theo dõi thời tiết, trực neo, chịu áp lực tâm lý do phải chờ đợi không có thời hạn. Hệ quả là bị mệt mỏi tích lũy, tinh thần làm việc suy giảm. 
Đối với chủ hàng, tình trạng còn nghiêm trọng hơn. Container đang nằm ở ngoài khu neo là container đang ở trạng thái “lơ lửng”. Dự báo về thời gian đến trở nên không đáng tin. Các đối tác phía sau như đơn vị vận tải, kho hàng và khách hàng cuối cùng không thể lập kế hoạch dựa trên những thông tin không tồn tại.
Các tác động lan truyền này tiếp tục kéo dài trong chuỗi cung ứng, làm chi phí của từng giờ neo chờ tăng lên nhiều lần.
Thực tế năm 2026: Vì sao Hội chứng HUAW đã trở nên không còn bền vững
Trong nhiều thập kỷ, ngành hàng hải đã chấp nhận Hội chứng HUAW như một chi phí tất yếu của hoạt động kinh doanh. Trước đây nhiên liệu rẻ, phát thải carbon gần như không có chi phí, các khoảng đệm lịch trình đã giúp che giấu sự lãng phí. Nhưng thế giới đó không còn tồn tại. Kể từ tháng 1/2026, phát thải trong ngành hàng hải phải đối mặt với những hậu quả tài chính thực sự. Giá carbon trong Hệ thống mua bán phát thải của EU có thể biến động nhưng vẫn duy trì ở mức đáng kể. Các mục tiêu về cường độ phát thải của FuelEU Maritime tiếp tục được siết chặt hàng năm. Những tàu tiếp tục duy trì hành vi HUAW đang trực tiếp làm suy yếu khả năng đáp ứng các ngưỡng tuân thủ quy định. Các hãng tàu tiếp tục vận hành với HUAW ăn sâu trong lịch trình sẽ phải mua tín chỉ tuân thủ từ những đối thủ đã học được cách tối ưu hóa. Đây chính là sự chuyển giao lợi thế cạnh tranh trực tiếp.
Khoảng cách giữa vật lý và tâm lý
Điều khiến HUAW vẫn tồn tại dai dẳng là do mặc dù ngành hàng hải đã giải quyết được bài toán vật lý của vận tải hiệu quả, các tàu hiện đại đã có thiết kế thân tàu tối ưu, động cơ hiệu suất cao, hệ thống định tuyến thời tiết tiên tiến. Về mặt kỹ thuật, công nghệ đã rất xuất sắc. Nhưng ngành vẫn chưa giải quyết được bài toán tâm lý của chuỗi cung ứng. HUAW tồn tại là do còn thiếu niềm tin, dữ liệu bị chia cắt và thiếu chia sẻ thông tin.  Các bến cảng không chia sẻ tình trạng vận hành theo thời gian thực. Các hãng tàu không muốn tiết lộ vị trí tàu cho đối thủ. Cơ quan quản lý cảng thiếu hạ tầng số để điều phối thời gian đến một cách linh hoạt. Mỗi bên chỉ tối ưu cho lợi ích riêng. Nhưng toàn bộ mạng lưới lại chịu hậu quả. HUAW là triệu chứng của một hệ thống không có khả năng phối hợp.
Nghịch lý Cảng Rotterdam
Cảng Rotterdam, cảng lớn nhất châu Âu và là một trong những cảng tiên tiến nhất thế giới, là ví dụ rõ nét về HUAW. Trong giai đoạn 2024–2025, số lượt tàu ghé cảng Rotterdam giảm khoảng 10,3% do thay đổi mô hình thương mại, các tuyến chạy tàu phải chuyển hướng do khủng hoảng ở Biển Đỏ.  Theo logic thông thường, ít tàu hơn thì thời gian chờ phải ngắn hơn, nhưng thực tế lại ngược lại. Thời gian chờ của các tàu feeder tăng gần 30%. Nghịch lý này cho thấy nguyên nhân gốc rễ của HUAW: Vấn đề không phải là năng lực của cảng mà là sự thiếu đồng bộ. Rotterdam đã đầu tư mạnh vào hệ thống lập lịch bằng AI, vào các hệ thống cộng đồng cảng (Port Community Systems). Các công cụ này đã tạo ra cải thiện nhưng chúng cũng gặp phải những hạn chế, không phải vì thuật toán kém mà vì dữ liệu không được chia sẻ đầy đủ. Trong môi trường cạnh tranh, các bến cảng thường không muốn tiết lộ tình trạng cầu bến, lịch hoạt động của cần cẩu và phân bổ nhân lực của mình theo thời gian thực.  Những thông tin này vẫn bị giữ trong các hệ thống riêng biệt. Điều này làm cho AI phải đưa ra dự báo dựa trên bức tranh không đầy đủ, gần như không nhìn thấy các quyết định của con người đang thực sự điều khiển lịch trình. Công nghệ chỉ có thể tối ưu những gì nó nhìn thấy và HUAW phát triển mạnh trong bóng tối. 
Bằng chứng toàn cầu: HUAW xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới
Rotterdam không phải trường hợp duy nhất, HUAW xuất hiện tại mọi khu vực vận tải biển lớn.
Singapore: Hiệu ứng dồn tàu
Đầu năm 2025, Singapore trải qua hiện tượng được gọi là “hiệu ứng dồn tàu” (bunching effect). Các gián đoạn toàn cầu khiến tàu đến theo từng đợt thay vì là một dòng chảy ổn định. Thời gian chờ cầu kéo dài tới 9 ngày đối với một số loại tàu. Những con tàu đã chạy hết tốc độ để vượt qua Ấn Độ Dương giờ phải nằm neo ở ngoài khơi và vẫn phải chạy máy phát điện, duy trì điều hòa còn thuyền viên thì chỉ được nhìn đường chân trời từ xa. Họ đã “tiết kiệm thời gian” trong hành trình chỉ để mất nhiều thời gian hơn để chờ cầu. Đây là HUAW điển hình: tốc độ tối đa – chờ đợi tối đa – lãng phí tối đa.
Cầu cảng Hay Point: Hàng tàu neo chờ đáng xấu hổ
Cầu cảng than Hay Point của Australia đã thể hiện HUAW ở mức cực đoan nhất. Trong thời kỳ cao điểm có hơn 70 tàu hàng rời phải neo chờ ở ngoài khơi, một số tàu phải chờ nhiều tuần để được xếp hàng.  Bản thân cảng có đủ cơ sở hạ tầng nhưng vấn đề nằm ở hệ thống lập lịch cứng nhắc, thiếu số hóa, không thể thích ứng với biến động tự nhiên của vận tải biển. Các yếu tố như thời tiết xấu, gián đoạn của khai thác mỏ, sự không chắc chắn về thời gian tàu đến đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền làm kéo dài hàng tàu neo chờ.
Mỗi tàu chờ đều phát sinh chi phí gồm tiền thuê tàu vẫn tiếp tục phải trả, thuyền viên vẫn phải được cung ứng, chủ hàng theo dõi giá hàng hóa biến động trong khi hàng vẫn nằm ở ngoài khơi.  HUAW tiếp tục tích lũy chi phí theo từng ngày.
Giải pháp: Tới cảng ảo và điều phối đúng lúc (Virtual Arrival & Just-in-Time Coordination)
HUAW có thể được xử lý, giải pháp đã được biết đến trong nhiều năm, nhưng thách thức nằm ở việc triển khai.
Cơ chế hoạt động của chế độ tới cảng ảo (Virtual Arrival): 
Virtual Arrival là một khuôn khổ hợp đồng và vận hành nhằm phá vỡ mô hình HUAW. Thay vì chạy nhanh để đến và neo chờ, các tàu thống nhất với cảng là sẽ giảm tốc độ hành trình và đổi lại tàu sẽ được cảng đảm bảo một vị trí cập cầu khi tàu đến. Cơ chế này gồm:
· Cảng cung cấp thông tin chính xác theo thời gian thực về khả năng tiếp nhận tàu; 
· Tàu tính toán tốc độ tối ưu để đến đúng thời điểm; 
· Hai bên chia sẻ lợi ích từ tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải; 
· Chủ tàu thuê và chủ hàng được hưởng lợi từ việc giảm trách nhiệm liên quan đến phát thải carbon, tăng khả năng dự đoán được. 
Các nghiên cứu cho thấy việc áp dụng rộng rãi Virtual Arrival có thể giảm được 5–15% lượng phát thải trong chuyến hành trình và một số tuyến có thể đạt mức cải thiện cao hơn. Quan trọng hơn là nó xử lý được HUAW từ gốc: thay thế động lực “chạy đua đến khu neo” bằng cơ chế phối hợp.
Yêu cầu về niềm tin
Virtual Arrival không thể hoạt động nếu không có sự chia sẻ dữ liệu và muốn chia sẻ dữ liệu thì cần phải có niềm tin. Để tàu tự tin giảm tốc độ, chúng cần chắc chắn rằng một chỗ cập cầu được cam kết sẽ thực sự tồn tại. Cảng phải chia sẻ thông tin về vận hành mà trước đây họ thường giấu. Hãng tàu phải tiết lộ kế hoạch hành trình cho các bên ngoài quan hệ thương mại trực tiếp. Cảng phải xây dựng hạ tầng số cho phép phối hợp theo thời gian thực. Đây chính là thách thức chung. Không một bên riêng lẻ nào có thể tự chữa khỏi HUAW. Toàn bộ hệ thống phải cùng thay đổi.
Từ hội chứng đến giải pháp: Sự cần thiết của khả năng minh bạch thông tin
HUAW tồn tại vì ngành hàng hải có một vấn đề về niềm tin, nhưng lại được che giấu dưới dạng vấn đề của logistics. Tàu chạy nhanh vì không nhìn thấy hàng tàu đang neo chờ cầu, cảng đặt lịch quá nhiều vì không dự đoán được thời điểm tàu đến, chủ hàng phải chịu chi phí vì không thể chứng minh sự kém hiệu quả. Mọi bên đều giấu dữ liệu của mình vì chia sẻ thông tin có vẻ giống như tự làm lộ lợi thế cạnh tranh.
Nhưng nghịch lý là: Việc giữ kín thông tin có lợi cho từng cá nhân thì lại gây hại cho toàn bộ hệ thống. Nhiên liệu bị lãng phí, carbon bị phát thải, thuyền viên bị kiệt sức khi tàu phải neo chờ. Tất cả các chi phí này được phân bổ cho toàn ngành nhưng hầu như không ai thực sự được hưởng lợi.
Virtual Arrival và các quy trình Just-in-Time không phức tạp về mặt kỹ thuật, các phép tính rất rõ ràng nhưng điều khó khăn là:
· thuyết phục được các đối thủ cạnh tranh phối hợp với nhau; 
· khiến cảng phải minh bạch về hoạt động của mình; 
· khiến hãng tàu chia sẻ vị trí của tàu trên hành trình. 
Ngành hàng hải đã dành nhiều thập kỷ để tối ưu hóa con tàu. Thập kỷ tiếp theo sẽ kiểm chứng liệu ngành có thể tối ưu hóa mối quan hệ và sự phối hợp trên hay không.
HUAW sẽ không được chữa khỏi chỉ bằng những con tàu tốt hơn, thuật toán thông minh hơn. 
Nó sẽ được giải quyết khi: chi phí cho sự thiếu tin tưởng cuối cùng vượt qua được sự khó chịu của việc phải minh bạch.
--------------------------------------------------------
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